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Abstract

This study aimed to evaluate the status of damage level of Panicle Rice Mite (PRM) and their controlling by Pesticides in Thua Thien Hue province. Data was collected from Provincial Department of Crop Production  and Plant Protection and by interviewing of  80 households from key rice cultivation areas including Huong Thuy town, Huong Tra town, Phu Vang district and Quang Dien district. The results showed that: The area of ​​rice damaged by PRM ranged from 3.83 to 6.95% of the total provincial rice area with popular damage rate from 15-30%. In the year of 2020, PRM occurred on the paddy field at tillering to floweing stage with damage rate ranged from 30-60% and Ha Phat 3 variety was most servere damaged. Most of farmers sprayed twice/cropping season (41.25%) to control PRM and that costed from 1.4-2.0 million VND/ha/cropping season. The time spraying to control PRM was at booting stage (40%) and mainly according to the custom. Four insecticides (Dylan 2EC, Kinalux 25EC, Regent 800WG and Nissorun 5EC) were used commonly, counted over 20% of farmers interviewed and the efficacy of those products ranged from 63, 16 - 76.19%.
Keywords: Insecticides, Paddy rice, Steneotarsonemus spinki Smiley, Thua Thien Hue province.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) là một trong những loài sâu hại quan trọng trên cây lúa. Ở Việt Nam, nhện gié là loài gây hại nguy hiểm nhất trong số các loài nhện nhỏ được phát hiện trên cây lúa (Nguyễn Văn Viên và cs, 2012). 

Tại Thừa Thiên Huế, lần đầu tiên nhện gié được ghi nhận gây hại trên lúa vào năm 1992 (Ngô Đình Hòa, 1992). Những năm gần đây, có sự gia tăng rõ rệt về mức độ gây hại của nhện gié trên lúa ở Thừa Thiên Huế, hàng năm có khoảng nghìn ha lúa bị nhện gié gây hại với tỷ lệ gây hại phổ biến từ 15 - 30%. Năm 2017, nghiên cứu về nguyên nhân gây lem lép hạt lúa tại Thừa Thiên Huế cho thấy có 2 loại nấm Curvularia lunata, Sarocladium oryzae và nhện gié là tác nhân chính gây hiện tượng lem lép hạt trên lúa ở vụ Hè Thu. Trong đó, tần suất xuất hiện của nhện gié là 66,67% và gây hại ở tất cả các giống lúa với tỷ lệ hạt nhiễm từ 0,5 – 31,%, giống lúa HT1 thu thập tại huyện Quảng Điền có tỷ lệ hạt thóc bị nhiễm cao nhất lên tới 31% (Cái Văn Thám và cs, 2018).

Cho đến nay, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn là biện pháp chủ đạo trong phòng chống nhện gié hại lúa tại địa phương. Tuy nhiên, chưa có công trình nào về biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện gié hại lúa tại Thừa Thiên Huế được công bố. Bài viết này đề cập đến một số kết quả điều tra về sự gây hại của nhện gié và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng chống nhện gié hại lúa tại Thừa Thiên Huế theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực tỉnh và phỏng vấn nông dân.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Phiếu điều tra nông hộ về tình hình gây hại của nhện gié và sử dụng thuốc quản lý nhện gié.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập số liệu thứ cấp: số liệu về tình hình gây hại của nhện gié trên cây lúa tại Thừa Thiên Huế từ năm 2016 - 2019 được thu thập từ các báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp hằng năm của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.

Thu thập số liệu sơ cấp: các số liệu về tình hình gây hại của nhện gié trong năm 2020 và sử dụng thuốc trừ nhện gié được thu thập dựa vào kết quả điều tra nông hộ theo phiếu điều tra được lập sẵn. Điều tra 80 hộ nông dân ở 4 địa bàn trồng lúa trọng điểm của Thừa Thiên Huế gồm thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang và huyện Quảng Điền. Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp người dân trên đồng ruộng. 

Tiêu chí chọn hộ: hộ có diện tích trồng lúa > 5 sào (2.500m2), cơ cấu từ 2 giống lúa trở lên và diện tích sản xuất nằm trong vùng có lịch sử nhiễm nhện gié.

2.3. Xử lý số liệu: Số liệu điều tra được mã hóa và xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 16.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình chung về nhện gié hại lúa tại Thừa Thiên Huế
Kết quả ở Bảng 1 cho thấy từ năm 2016 đến 2017, diện tích lúa bị nhện gié gây hại ở Thừa Thiên Huế tăng nhanh, từ 1.195 ha (4,07% diện tích trồng lúa) lên 3.763 ha (6,95% diện tích trồng lúa). Đến năm 2018, diện tích nhện gié gây hại có giảm xuống 2.074 ha (3,83% diện tích lúa) nhưng đến năm 2019 diện tích lúa bị nhện gié gây hại tăng trở lại với 2.757 ha lúa nhiễm nhện. Tỷ lệ dảnh lúa bị hại trung bình từ 15 - 30%, ở những vùng nhiễm nặng tỷ lệ hại lên đến trên 60%. Nguyên nhân nhện gié gây hại gia tăng trên đồng ruộng tại Thừa Thiên Huế được xác định là do cơ cấu một số giống lúa mới mẫn cảm với nhện gié được đưa vào sản xuất và một số biện pháp kĩ thuật canh tác chưa phù hợp, phần lớn diện tích bị nhện gié gây hại tập trung ở các chân ruộng gieo sạ dày, thiếu nước, nông dân không phun trừ nhện gié hoặc phun thuốc muộn nên hiệu quả không cao.  
Bảng 1. Tình hình nhện gié hại lúa tại Thừa Thiên Huế từ năm 2016 - 2019

	Năm
	Diện tích
trồng lúa
(ha)

	Tình hình gây hại của nhện gié

	
	
	DT
nhiễm

(ha)
	Tỷ lệ
DT nhiễm
(%)
	Tỷ lệ
dảnh lúa bị hại
(%)
	DT

nhiễm nặng

(ha)
	Tỷ lệ
hại
(%)

	2016
	53.906
	2.195
	4,07
	15 - 30
	65,5
	>60

	2017
	54.132
	3.763
	6,95
	15 - 30
	203
	>60

	2018
	54.082
	2.074
	3,83
	15 - 30
	22
	>60

	2019
	54.405
	2.757
	5,06
	10 - 40
	9
	40 - 60


(Nguồn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tỉnh Thừa Thiên Huế)[1]
3.2. Tình hình gây hại của nhện gié tại Thừa Thiên Huế trong vụ Hè Thu 2020
Kết quả điều tra tình hình gây hại của nhện gié hại lúa trong vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2020 cho thấy nhện gié xuất hiện gây hại quanh năm nhưng chủ yếu vào vụ Hè Thu với 61/80 hộ nông dân trả lời (76,25%). Đa số nông dân cho rằng nhện gié chủ yếu xuất hiện gây hại trên đồng ruộng vào giai đoạn lúa đẻ nhánh – làm đòng (27,5 – 46,25%), có 17,5% số hộ cho rằng nhện gié xuất hiện gây hại giai đoạn lúa trổ và một số ít (8,5% số hộ) vẫn không xác định được thời điểm nhện gié gây hại trên đồng ruộng (bảng 2).

Khang Dân 18 (KD 18) và HT1 là 2 giống lúa được trồng nhiều nhất ở các vùng điều tra và Hà Phát 3 là giống bị nhện gié gây hại nhiều nhất với 17/20 hộ cùng quan điểm (85%). Tỷ lệ hại của nhện gié trên các giống lúa dao động từ 15 – 30%, một số diện tích lúa bị nhện gié gây hại cục bộ thì tỷ lệ hại lên đến 40%.
Bảng 2. Tình hình gây hại của nhện gié ở Thừa Thiên Huế năm 2020

	Chỉ tiều điều tra
	Số hộ 
trả lời (hộ)
	Tỷ lệ 
(%)

	Thời vụ lúa bị nhện gié gây hại
	Đông Xuân
	15
	18,75

	
	Hè Thu
	61
	76,25

	
	Cả hai
	4
	5,00

	Thời điểm nhện gié xuất hiện gây hại trên đồng ruộng
	Đẻ nhánh
	22
	27,50

	
	Làm đòng
	37
	46,25

	
	Trổ
	14
	17,50

	
	Không xác định
	7
	8,50

	Giống lúa bị nhện gié gây hại nặng
	KD18
	15/35
	42,85

	
	Hà Phát 3
	17/20
	85,00

	
	HT1
	12/32
	40,63

	
	TH5
	6/15
	40,00

	
	HN6
	4/8
	50,00

	Mức độ gây hại của nhện gié trên các giống lúa
	Nhẹ (15 - 30%)
	33
	41,25

	
	Trung bình (>30 - 60%)
	35
	43,75

	
	Nặng (> 60%)
	12
	15,00


3.3. Hiện trạng sử dụng thuốc trừ nhện gié tại Thừa Thiên Huế 

Sử dụng thuốc BVTV được coi là biện pháp chính để hạn chế nhện gié gây hại của người dân. Kết quả điều tra trình bày ở Bảng 3 cho thấy số lần phun thuốc trừ nhện gié trên đồng ruộng dao động từ 1 - 4 lần/vụ, chủ yếu là phun 2 lần với 41,25% nông hộ được phỏng vấn. Chi phí cho việc sử dụng thuốc trừ nhện gié trên đồng ruộng biến động từ 1,0 – 3,0 triệu đồng/ha/vụ và phổ biến là 1,4 – 2,0 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 47,50% số hộ được phỏng vấn. Thời điểm người dân phun thuốc trừ nhện gié chủ yếu ở giai đoạn lúa làm đòng với tỷ lệ 40% số hộ, còn lại phun vào giai đoạn lúa đẻ nhánh (31,25%) và giai đoan lúa trổ (28,75%). Người dân phun thuốc trừ nhện gié chủ yếu là dựa vào thói quen chiếm 38,75%, tiếp đến là phun theo diễn biến thời tiết (16%), còn lại 13% số hộ phun phòng và 10% số hộ phun theo chỉ đạo của hợp tác xã (Bảng 3). 
Bảng 3. Thông tin về sử dụng thuốc quản lý nhện gié của nông dân ở Thừa Thiên Huế 

	Chỉ tiều điều tra
	Số hộ trả lời

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)

	Số lần phun thuốc trừ nhện gié (lần/vụ)


	1 lần
	28
	35,00

	
	2 lần
	33
	41,25

	
	3 lần
	16
	20,00

	
	4 lần
	3
	3,75

	Chi phí phun thuốc trừ nhện gié (trệu đồng/ha/vụ)


	1,0 – 1,4
	34
	85,00

	
	> 1,4 – 2,0
	38
	47,50 

	
	> 2,0 – 3,0
	8
	10,00

	Thời gian phun thuốc trừ nhện gié trên đồng ruộng


	Đẻ nhánh
	25
	31,25

	
	Làm đòng
	32
	40,00

	
	Trổ
	23
	28,75

	Lý do phun thuốc trừ nhện gié
	Theo thói quen
	31
	38,75

	
	Theo diễn biến thời tiết
	16
	20,00

	
	Phun phòng khi nhện gié mới xuất hiện
	13
	16,25

	
	Theo chỉ đạo của hợp tác xã
	10
	12,50

	Luân phiên sử dụng thuốc trừ nhện gié
	Có
	47
	58,75

	
	Không
	33
	41,25

	Tăng liều lượng và nồng độ phun thuốc trừ nhện gié
	Có
	36
	45,00

	
	Không
	44
	55,00

	Lý do tăng liều lượng và nồng độ phun thuốc trừ nhện gié*

	Dùng theo nông dân xung quanh
	10/36
	27,78

	
	Sợ dịch hại không chết
	26/36
	72,22

	Quan điểm về phòng trừ nhện gié
	Dễ phòng trừ
	26
	32,50

	
	Khó phòng trừ
	54
	67,50

	Lý do nhện gié khó phòng trừ
	Khó phát hiện
	32
	40,00

	
	Kháng thuốc
	48
	60,00


Ghi chú: * Tỷ lệ % tính theo câu hỏi kế trên
Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ người người dân có luân phiên sử dụng thuốc trong phòng trừ nhện gié là 58,75% số hộ được phỏng vấn, tỷ lệ hộ sử dụng thuốc tăng liều lượng cũng khá cao (chiếm 45%). Việc người dân tăng liều lượng thuốc trừ nhện gié so với khuyến cáo của nhà sản xuất được xác định chủ yếu là do tâm lý sợ nhện hại không chết với tỷ lệ 72,22% (26/36 hộ), số còn lại thì phun tăng liều lượng do làm  theo người dân bên cạnh (10/36 hộ) (bảng 3). 

Về quan điểm phòng trừ nhện gié: có 26/80 hộ phỏng vấn cho rằng nhệm gié dễ phòng trừ còn phần lớn thì có ý kiến nhện gié khó phòng trừ với tỷ lệ 67,5% (54/80 hộ). Không có trường hợp người dân sử dụng ít hơn liều lượng chỉ dẫn. Lý do nhện gié khó phòng trừ được và cho rằng do nhện đã kháng thuốc chiếm tỷ lệ 60%, số còn lại thì cho rằng nhện gié khó phát hiện (40%).

Bảng 4. Các loại thuốc được sử dụng trong phòng chống nhện gié ở Thừa Thiên Huế 
	STT

(1)
	Tên thuốc

(2)
	Đối tượng phòng trừ

(3)
	Số người sử dụng

(4)
	Tỷ lệ (%)

(5)
	Số người đánh giá thuốc có hiệu quả

(6)
	Tỷ lệ (%)

(7)

	1
	Kinalux 25EC
	Sâu cuốn lá, sâu phao, nhện gié
	21
	26,25
	16
	76,19

	2
	Actara 25WG
	Sâu, rầy
	7
	8,75
	2
	28,57

	3
	Padan 95SP
	Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu
	5
	6,25
	0
	0

	4
	Nilmite 550SC
	Đặc trị nhện
	8
	10,00
	3
	3,75

	5
	Comite 73EC
	Đặc trị nhện, sâu
	8
	10,00
	5
	6,25

	6
	Bassa 50EC
	Đặc trị rầy
	11
	13,75
	1
	9,09

	7
	Nissorun 5EC
	Đặc trị nhện
	16
	20,00
	12
	75,00

	8
	Regent 800WG
	Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié
	19
	23,75
	12
	63,16

	9
	Reasgant 1.8EC
	Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié
	9
	11,25
	3
	33,33

	10
	Dylan 2EC
	Sâu cuốn lá, nhện
	24
	30,00
	18
	75,00

	11
	Sulfaron 250EC
	Sâu cuốn lá, sâu xanh da láng, nhện gié
	6
	7,50
	3
	50,00

	12
	Chess 50WG
	Đặc trị rầy nâu
	3
	3,75
	0
	0

	13
	Miktox 2.0EC
	Sâu vẽ bùa, sâu xanh, nhện đỏ, nhện gié
	3
	3,75
	2
	66,67


Ghi chú: (7) = (6)/(4). 

Số liệu điều tra về các loại thuốc được sử dụng để trừ nhện gié trong bảng 4 cho thấy có 13 loại thuốc thương phẩm được sử dụng, trong đó có 2 loại thuốc đặc trị nhện (Nilmite 550SC, Nissorun 5EC); 8 loại thuốc có tác dụng trừ cả sâu và nhện (Kinalux 25EC, Actara 25WG, Comite 73EC, Regent 800WG, Reasgant 1.8EC, Sulfaron 250EC, Dylan 2EC, Miktox 2.0EC); 2 loại thuốc đặc trị rầy (Bassa 50EC, Chess 50WG), 1 loại thuốc trừ sâu và rầy (Padan 95SP). Kết quả này cho thấy một phần nhỏ hộ nông dân chưa dùng đúng thuốc trong quản lý nhện gié.

Dylan 2EC (Emamectin benzoate 2%) là loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất để phòng trừ nhện gié ở Thừa Thiên Huế, chiếm 30%. Tiếp theo là Kinalux 25EC (Quinalphos 250g/lít), Regent 800WG (Fipronil 800 g/kg) và Nissorun 5EC (Hexythiazox 50g/lít), chiếm tỷ lệ lần lượt là 26,25; 23,75 và 20%. 

Liên quan đến hiệu quả của các loại thuốc sử dụng trong quản lý nhện gié, hơn 3/4 số hộ dùng cho ý kiến là sản phẩm Kinalux 25EC có hiệu quả cao (chiếm 76,19%). Khoảng 75% người được hỏi cho rằng sản phẩm Dylan 2EC và Nissorun 5EC có hiệu quả và tiếp đến là sản phẩm Regent 800WG cũng được đánh giá là có hiệu quả trong kiểm soát nhện gié với 12/19 hộ nông dân đồng tình, chiếm tỷ lệ 63,16% (bảng 4).
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Ở Thừa Thiên Huế, tỷ lệ diện tích lúa bị nhện gié gây hại dao động từ 3,83 - 6,95%, với tỷ lệ gây hại phổ biến từ 15 – 30%. 

Vụ Hè Thu năm 2020, nhện gié xuất hiện gây hại từ giai đoạn lúa đẻ nhánh – trỗ với tỷ lệ hại phổ biến từ 30 – 60% và Hà Phát 3 là giống lúa bị gây hại nhiều nhất.
Đa số nông dân phun trừ nhện gié 2 lần/vụ (41,25%) với chi phí từ 1,4 – 2,0 triệu đồng/ha/vụ. Thời điểm phun thuốc trừ nhện gié chủ yếu là giai đoạn lúa làm đòng (40%) và phun theo thói quen. Có hơn 45% nông dân tăng liều lượng khi phun trừ nhện gié, 67,5% nhận định nhện gié khó phòng trừ do đã kháng thuốc. 
Bốn loại thuốc Dylan 2EC, Kinalux 25EC, Regent 800WG và Nissorun 5EC được sử dụng nhiều nhất để trừ nhện gié với tỷ lệ > 20% nông dân dùng và được xác định là các loại thuốc có hiệu quả trừ nhện gié từ 63,16 - 76,19%.

4.2. Đề nghị

Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn về mức độ nhiễm nhện gié của các giống lúa để có cơ sở khuyến cáo nông dân lựa chọn giống phù hợp.

Sử dụng các loại thuốc đặc trị nhện gié để quản lý nhện và nên phun sớm vào giai đoạn cuối đẻ nhánh để có hiệu quả cao hơn.
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